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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ toạ phiên họp: Ông Lưu Đình Hùng - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Nguyễn Thị Hoàng Yến - Thư ký Toà án, Tòa án nhân 

dân quận Long Biên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên họp: Ông 

Bùi Bách Thành - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 23/4/2021 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Long Biên, Thành phố 

Hà Nội mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

28/2021/TLST-VDS ngày 08/01/2021 về yêu cầu “Tuyên bố một người mất năng 

lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự số: 

23/2021/QĐ - TA ngày 02 tháng 4 năm 2021 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1967 

ĐKNKTT và chỗ ở: Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội. 

(Có đơn xin vắng mặt) 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ L quan: 

2.1. Chị Lê Thu H, sinh năm 1991; ĐKNKTT: Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội; Chỗ ở: Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội. (Có đơn xin vắng mặt) 

2.2. Chị Lê Thu G, sinh năm 1998; ĐKNKTT: Phùng Hưng, phường Hàng 

Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Chỗ ở: Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long 

Biên, Hà Nội. (Có đơn xin vắng mặt) 

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

Ngày 08/10/2020, bà Nguyễn Thị L có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà ông Lê 

Quốc H, sinh năm 1957; ĐKNKTT và chỗ ở: Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội – là chồng của bà L, bị mất năng lực hành vi dân sự. 

4. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên phát biểu ý kiến giải 

quyết việc dân sự: 



 

 

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng: 

Thẩm phán, thư ký tòa án đã tuân theo đúng các quy định của Bộ luật tố tụng 

dân sự từ khi thụ lý việc dân sự, chuẩn bị xét đơn yêu cầu, thủ tục tiến hành phiên 

họp giải quyết việc dân sự. 

Người yêu cầu là bà Nguyễn Thị L và những người có quyền lợi, nghĩa vụ L 

quan đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong quá trình 

giải quyết từ khi chuẩn bị xét đơn yêu cầu đến khi mở phiên họp giải quyết việc 

dân sự và chấp hành đúng nội quy phiên họp. 

- Về việc giải quyết việc dân sự: 

Ý kiến về việc giải quyết: Năm 2013, ông Lê Quốc H bị tai biến mạch máu 

não, phải cấp cứu và điều trị nội trú 1 tuần ở Bệnh viện Xanh Pôn, ra viện di chứng 

liệt mặt bên phải, bại yếu nửa người trái, gia đình cho phục hồi chức năng tại nhà, 

bệnh nhân dần sinh hoạt, giao tiếp trở lại. Tháng 6/2020 bệnh nhân lại bị tai biến 

mạch máu não, hôn mê, phải cấp cứu Bệnh viện quân y 108, điều trị nội trú 2 tuần. 

Từ sau ra viện đến nay bệnh nhân liệt toàn thân, chỉ nằm đâu nằm đấy, luôn phải 

thở qua lỗ mở khí quản, không nói, không đi lại, không nhận biết, đại tiểu tiện 

không tự chủ, mọi sinh hoạt phải có người phục vụ tại chỗ hoàn toàn. Ngày 

29/3/2021, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I có Kết luận giám định sức khỏe tâm 

thần số 33/KHTH-BV, kết luận: Ông Lê Quốc H bị di chứng tai biến mạch máu 

não cũ. Hiện tại mất năng lực hành vi dân sự. Căn cứ quy định tại điều 22 Bộ luật 

dân sự 2015 Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đề nghị Tòa án nhân dân 

quận Long Biên áp dụng Điều 369, Điều 370 BLTTDS và Điều 22- BLDS 2015 để 

chấp nhận yêu cầu của đương sự tuyên bố ông Lê Quốc H mất năng lực hành vi dân 

sự. Về lệ phí đề nghị giải quyết theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân quận Long Biên nhận định: 

[1]. Về thẩm quyền giải quyết việc dân sự sơ thẩm: Bà L yêu cầu Tòa án 

tuyên bố ông Lê Quốc H, có ĐKNKTT và chỗ ở: Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội mất năng lực hành vi dân sự. Căn cứ khoản 1 

Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân 

sự đây là việc dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người 

bị yêu cầu cư trú. Vậy, Tòa án nhân dân quận Long Biên thụ lý là đúng thẩm 

quyền. 

[2]. Về quyền yêu cầu: Bà Nguyễn Thị L là vợ hợp pháp của ông Lê Quốc H, 

bà L và ông H có đăng ký kết hôn ngày 01/11/1990 tại Ủy ban nhân dân phường 

Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Căn cứ Điều 376 BLTTDS, bà L 

có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Lê Quốc H mất năng lực hành vi dân sự. 

[3]. Về nội dung việc dân sự: Qua tài liệu, chứng cứ và lời khai của bà L thể 

hiện ông H có tiền sử bị tai biến mạch máu não, phải cấp cứu và điều trị từ năm 



 

 

2013, điều trị nội trú 1 tuần ở Bệnh viện Xanh Pôn, ra viện di chứng liệt mặt bên 

phải, bại yếu nửa người trái, gia đình cho phục hồi chức năng tại nhà, bệnh nhân 

dần sinh hoạt, giao tiếp trở lại được. Tháng 6/2020 bệnh nhân lại bị tai biến mạch 

máu não, hôn mê, phải cấp cứu tại Bệnh viện quân y 108, điều trị nội trú 2 tuần. Từ 

sau ra viện đến nay bệnh nhân liệt toàn thân, chỉ nằm đâu nằm đấy, luôn phải thở 

qua lỗ mở khí quản, không nói, không đi lại, không nhận biết, đại tiểu tiện không 

tự chủ, mọi sinh hoạt phải có người phục vụ tại chỗ hoàn toàn.  

Chị Lê Thu H và chị Lê Thu G (là con ruột của bà L và ông H) cũng có lời 

khai xác nhận việc ông H mất khả năng nhận thức là đúng sự thật. 

Theo Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 33/KHTH-BV ngày 

29/3/2021, Bệnh viện tâm thần Trung Ương I đã kết luận: Ông Lê Quốc H bị di 

chứng tai biến mạch máu não cũ. Hiện tại mất năng lực hành vi dân sự. 

Tại phiên họp, bà L có đơn xin vắng mặt, bà vẫn giữ nguyên yêu cầu tuyên bố 

ông Lê Quốc H mất năng lực hành vi dân sự.  

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự, nhận thấy ông H 

bị mất  năng lực hành vi dân sự theo Điều 22 BLDS. 

[4]. Về lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm: Bà Nguyễn Thị L phải chịu lệ 

phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ: 

- Các điều 27, 149, 361, 370, 371, 372, 376 và 378 Bộ luật tố tụng dân sự; 

- Điều 22, 53 Bộ luật dân sự; 

- Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội  quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị L tuyên bố ông Lê Quốc H, sinh 

năm 1957; ĐKNKTT và chỗ ở: Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Người giám hộ đương nhiên của ông Lê Quốc H là bà Nguyễn Thị L. 

3. Không giải quyết việc chia tài sản và quản lý tài sản của ông Lê Quốc H. 

4. Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Bà Nguyễn Thị L phải chịu 300.000 

đồng lệ phí việc dân sự sơ thẩm. Bà L đã nộp tạm ứng lệ phí 300.000 đồng theo 

biên lai số  16739 ngày 25/12/2020 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên 

nay chuyển thành lệ phí. 

5. Về quyền kháng cáo: Bà Nguyễn Thị L, chị Lê Thu H, chị Lê Thu G có 

quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong hạn 10 ngày, kể từ ngày 

nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được thông báo, niêm yết. 

Nơi nhận: 
- Người yêu cầu; 

THẨM PHÁN 
 



 

 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ L quan; 

- VKSND quận Long Biên; 

- Chi cục THADS quận Long Biên; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án. 

 

 

 

 

 

 

                  Lưu Đình Hùng 

 

 

 
 

 

 

 

 


